
DANH SÁCH VẬN ĐỘNG VIÊN THAM GIA HKPĐ TOÀN QUỐC  

LẦN THỨ X NĂM 2024 TẠI HẢI PHÒNG 
(Kèm theo Công văn số ………/SGDĐT-GDCTHSSV ngày       tháng    năm 2024 của Sở GDĐT Nam Định) 

 

TT Họ và tên 
Giới 

tính 
Ngày sinh 

Dân 

tộc 

Mã học 

sinh 

Số định danh 

cá nhân 
Lớp/Trường Môn thi 

1 Hoàng Gia Ngọc Linh Nữ 08/11/2008 Kinh 3681287011 036308000523 
Lớp 10A1, Trung học phổ 

thông Trần Hưng Đạo 

MÔN BÓNG 

BÀN 

2 Nguyễn Chiến Công Nam 13/05/2006 Kinh 3605301249 036206029610 
Lớp 12A2, Trung học phổ 

thông Xuân Trường 

MÔN BÓNG 

BÀN 

3 Nguyễn Phương Uyên Nữ 10/06/2008 Kinh 3646720212 36308001040 
Lớp 10A1, Trung học phổ 

thông Thịnh Long 

MÔN BÓNG 

BÀN 

4 Nguyễn Thị Thu Trang Nữ 25/09/2007 Kinh 3675650178 36307012457 
Lớp 11A4, Trung học phổ 

thông A Hải Hậu 

MÔN BÓNG 

BÀN 

5 Nguyễn Tiến Anh Nam 23/04/2007 Kinh 3675565247 036207018458 
Lớp 11B6, Trung học phổ 

thông Giao Thủy 

MÔN BÓNG 

BÀN 

6 Nguyễn Việt Anh Nam 25/06/2007 Kinh 3660586695 036207008593 

Lớp 11A4, Trung học phổ 

thông Dân Lập Trần Nhật 

Duật 

MÔN BÓNG 

BÀN 

7 Phạm Cao Trường Nam 21/02/2007 Kinh 3627957505 036207002270 
Lớp 11A2, Trung học phổ 

thông C Nghĩa Hưng 

MÔN BÓNG 

BÀN 

8 Phạm Đức Long Nam 25/06/2006 Kinh 3658098574 036206033698 
Lớp 12A1, Trung học phổ 

thông Trần Quang Khải 

MÔN BÓNG 

BÀN 

9 Vũ Thị Thùy Trang Nữ 07/02/2008 Kinh 3682033239 036308066950 
Lớp 10A1, Trung học phổ 

thông C Nghĩa Hưng 

MÔN BÓNG 

BÀN 

10 Bùi Hoàng Thiên Nam 12/02/2009 Kinh 3601152393 036209008035 Lớp 9D, Trung học cơ sở MÔN BÓNG 



TT Họ và tên 
Giới 

tính 
Ngày sinh 

Dân 

tộc 

Mã học 

sinh 

Số định danh 

cá nhân 
Lớp/Trường Môn thi 

Nam Dương ĐÁ 

11 Đỗ Bảo Nam Nam 24/08/2009 Kinh 3658364125 036209016289 
Lớp 9B, Trung học cơ sở 

Điền Xá 

MÔN BÓNG 

ĐÁ 

12 Đoàn Tuấn Hưng Nam 17/08/2009 Kinh 3601528300 036209011891 
Lớp 9E, Trung học cơ sở 

Nguyễn Hiền 

MÔN BÓNG 

ĐÁ 

13 Nguyễn Quốc Khánh Nam 25/08/2009 Kinh 3601784478 036209006949 
Lớp 9C, Trung học cơ sở 

Nam Cường 

MÔN BÓNG 

ĐÁ 

14 Nguyễn Thành Trung Nam 26/05/2009 Kinh 3658754802 036209007989 
Lớp 9B, Trung học cơ sở 

Tam Thanh 

MÔN BÓNG 

ĐÁ 

15 Nguyễn Tuấn Hưng Nam 13/04/2009 Kinh 3652961216 036209019368 
Lớp 9A, Trung học cơ sở 

Nam Dương 

MÔN BÓNG 

ĐÁ 

16 Phan Quang Hưng Nam 02/01/2009 Kinh 3681809164 036209003607 
Lớp 9C, Trung học cơ sở 

Hồng Quang 

MÔN BÓNG 

ĐÁ 

17 Tô Duy Tiến Nam 27/09/2009 Kinh 3658637674 036209017068 
Lớp 9E, Trung học cơ sở 

Hồng Quang 

MÔN BÓNG 

ĐÁ 

18 Trần Duy Quang Nam 21/02/2009 Kinh 3652642477 036209014781 
Lớp 9C, Trung học cơ sở 

Nam Dương 

MÔN BÓNG 

ĐÁ 

19 Trần Mạnh Quyền Nam 02/01/2009 Kinh 3605876380 036209011000 
Lớp 9A, Trung học cơ sở 

Kim Thái 

MÔN BÓNG 

ĐÁ 

20 Trần Phú Trọng Nam 23/04/2009 Kinh 3658292037 036209019005 
Lớp 9A, Trung học cơ sở 

Nam Dương 

MÔN BÓNG 

ĐÁ 

21 Vũ Anh Khoa Nam 11/08/2009 Kinh 3658357564 036209002711 
Lớp 9D, Trung học cơ sở 

Nguyễn Hiền 

MÔN BÓNG 

ĐÁ 



TT Họ và tên 
Giới 

tính 
Ngày sinh 
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tộc 

Mã học 

sinh 
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cá nhân 
Lớp/Trường Môn thi 

22 Vũ Minh Phúc Nam 07/11/2010 Kinh 3602129548 036210002990 
Lớp 8B, Trung học cơ sở 

Nam Cường 

MÔN BÓNG 

ĐÁ 

23 Vũ Quang Anh Nam 18/03/2009 Kinh 3658756919 036209020276 
Lớp 9B, Trung học cơ sở 

Trung Thành 

MÔN BÓNG 

ĐÁ 

24 Cao Khánh Ly Nữ 15/03/2006 Kinh 3627844430  036306004916 
Lớp 12G, Trung học phổ 

thông Thiên Trường 

MÔN CẦU 

LÔNG 

25 
Đặng Ngọc Nguyên 

Khôi 
Nam 04/01/2008 Kinh 3657775580 036208012466 

Lớp 10A2, Trung học phổ 

thông Giao Thủy 

MÔN CẦU 

LÔNG 

26 Hoàng Thị Bích Diệp Nữ 08/11/2007 Kinh 3647380784 036307005543 
Lớp 11C1, Trung học phổ 

thông Thịnh Long 

MÔN CẦU 

LÔNG 

27 Lã Quỳnh Trang Nữ 12/09/2007 Kinh 3658098628 036307003314 
Lớp 11A1, Trung học phổ 

thông Nguyễn Huệ 

MÔN CẦU 

LÔNG 

28 Mai Xuân Chiến Nam 04/01/2008 Kinh 3600072623 036208009008 
Lớp 10T1, Trung học phổ 

thông B Nghĩa Hưng 

MÔN CẦU 

LÔNG 

29 Nguyễn Minh Quân Nam 16/01/2006 Kinh 3666570816 036206031343 
Lớp 12A3, Trung học phổ 

thông Giao Thủy B 

MÔN CẦU 

LÔNG 

30 Nguyễn Minh Thư Nữ 12/11/2008 Kinh 3658302573 036308012190 
Lớp 10A9, Trung học phổ 

thông Nguyễn Công Trứ 

MÔN CẦU 

LÔNG 

31 Nguyễn Trọng Nhật Anh Nam 08/10/2008 Kinh 3681179864 0362080098376 
Lớp 10A4, Trung học phổ 

thông Đỗ Huy Liêu 

MÔN CẦU 

LÔNG 

32 Vũ Minh Trí Nam 15/01/2006 Kinh 3666578553 036206000837 
Lớp 12A8, Trung học phổ 

thông Lý Tự Trọng 

MÔN CẦU 

LÔNG 

33 Bùi Huy Kiên Nam 14/05/2015 Kinh 3665779450 036215004722 Lớp 3A3, Tiểu học Phạm MÔN CỜ 



TT Họ và tên 
Giới 

tính 
Ngày sinh 

Dân 

tộc 

Mã học 

sinh 

Số định danh 

cá nhân 
Lớp/Trường Môn thi 

Hồng Thái VUA 

34 Đào Thị Thu Ngân Nữ 16/01/2015 Kinh 9627323857 096315009718 Lớp 3B, Tiểu học Yên Nhân 
MÔN CỜ 

VUA 

35 Hà Quốc Bảo Nam 30/07/2014 Kinh 3603769943 036214008582 Lớp 4A, Tiểu học Yên Tân 
MÔN CỜ 

VUA 

36 Lê Gia Khánh Nam 12/04/2013 Kinh 3637866219 036213005438 Lớp 5A1, Tiểu học Mỹ Tân 
MÔN CỜ 

VUA 

37 Lê Quỳnh Chi Nữ 01/08/2015 Kinh 4847311368 036315009339 Lớp 3B, Tiểu học Trần Phú 
MÔN CỜ 

VUA 

38 Phạm Bảo Châu Nữ 06/06/2014 Kinh 3651796382 036314008151 
Lớp 4A5, Tiểu học Nguyễn 

Viết Xuân 

MÔN CỜ 

VUA 

39 Vũ Thị Trà Giang Nữ 22/02/2013 Kinh 3608326421 036313014631 
Lớp 5A, Tiểu học xã Nghĩa 

Bình 

MÔN CỜ 

VUA 

40 Vũ Trấn Quốc Nam 23/08/2015 Kinh 3619142082 036215017365 Lớp 3A3, Tiểu học Nam Vân 
MÔN CỜ 

VUA 

41 Doãn Tấn Minh Nam 18/05/2009 Kinh 3658613628 036209021198 
Lớp 9A1, Trung học Cơ sở 

Tống Văn Trân 

MÔN CỜ 

VUA 

42 Đào Nguyễn Anh Quân Nam 27/04/2012 Kinh 3665668475 036212001084 
Lớp 6A, Trung học cơ sở 

Yên Đồng 

MÔN CỜ 

VUA 

43 Hà Anh Lê Nữ 11/03/2009 Kinh 3658841544 036309007778 
Lớp 9A, Trung học cơ sở 

Yên Tân 

MÔN CỜ 

VUA 

44 Nguyễn Khánh Thư Nữ 16/10/2010 Kinh 3602700151 036310009070 
Lớp 8A, Trung học cơ sở 

Nguyễn Hiền 

MÔN CỜ 

VUA 



TT Họ và tên 
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45 Nguyễn Như Quỳnh Nữ 26/02/2012 Kinh 3627364237 036312004566 
Lớp 6C, Trung học cơ sở 

Hải An 

MÔN CỜ 

VUA 

46 Trần Tất Thắng Nam 06/04/2009 Kinh 3657263753 036209008375 
Lớp 9A3, Trung học cơ sở 

Thị Trấn Xuân Trường 

MÔN CỜ 

VUA 

47 Trần Trung Hiếu Nam 06/01/2011 Kinh 3601760950 036211016177 
Lớp 7A, Trung học cơ sở 

Trực Cường 

MÔN CỜ 

VUA 

48 Vũ Khánh Trang Nữ 20/10/2012 Kinh 3644965223 036312010631 
Lớp 6A, Trung học cơ sở 

Yên Minh 

MÔN CỜ 

VUA 

49 Cao Lê Trọng Hiếu Nam 17/10/2007 Kinh 3675642437 036207005260 
Lớp 11A2, Trung học phổ 

thông Giao Thủy B 

MÔN CỜ 

VUA 

50 Đặng Thành Cường Nam 03/05/2007 Kinh 3675419765 036207013239 
Lớp 11B, Trung học phổ 

thông Quang Trung 

MÔN CỜ 

VUA 

51 Đinh Vũ Tuấn Anh Nam 29/03/2006 Kinh 3666567972 036206029400 

Lớp 12TOáN2, Trung học 

phổ thông chuyên Lê Hồng 

Phong 

MÔN CỜ 

VUA 

52 Nguyễn Ngân Hà Nữ 29/03/2006 Kinh 3629402251 036306013736 
Lớp 12A1, Trung học phổ 

thông Thịnh Long 

MÔN CỜ 

VUA 

53 Trần Thị Mai Hương Nữ 10/11/2007 Kinh 3657959333 036307006868 
Lớp 11A1, Trung học phổ 

thông Nguyễn Bính 

MÔN CỜ 

VUA 

54 Vũ Nhật Phương Nữ 21/06/2008 Kinh 3626587204 036308008668 
Lớp 10A8, Trung học phổ 

thông A Hải Hậu 

MÔN CỜ 

VUA 

55 Bùi Tống Vương Minh Nam 22/03/2006 Kinh 3658303689 036206034254 
Lớp 12A4, Trung học phổ 

thông Nguyễn Công Trứ 

MÔN ĐÁ 

CẦU 



TT Họ và tên 
Giới 

tính 
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56 Đoàn Đình Triệu Nam 07/06/2007 Kinh 3675417028 036207008478 
Lớp 11A9, Trung học phổ 

thông Nam Trực 

MÔN ĐÁ 

CẦU 

57 Đường Hằng Trang Nữ 31/01/2007 Kinh 3658525415 036307000067 
Lớp 11A8, Trung học phổ 

thông Trần Văn Lan 

MÔN ĐÁ 

CẦU 

58 Ngô Quang Huy Nam 24/05/2006 Kinh 3666571507 036206030804 
Lớp 12A3, Trung học phổ 

thông Trần Văn Lan 

MÔN ĐÁ 

CẦU 

59 Nguyễn Văn Hoàn Mỹ Nam 03/12/2007 Kinh 3675574065 036207014739 
Lớp 11A6, Trung học phổ 

thông Mỹ Lộc 

MÔN ĐÁ 

CẦU 

60 Phạm Thị Thanh Diệu Nữ 31/07/2006 Kinh 3628137592 036306015433 
Lớp 12A6, Trung học phổ 

thông A Hải Hậu 

MÔN ĐÁ 

CẦU 

61 Trần Thị Yến Nhi Nữ 28/05/2008 Kinh 1738285737 036308010510 
Lớp 10A4, Trung học phổ 

thông Nam Trực 

MÔN ĐÁ 

CẦU 

62 Bùi Yến Nhi Nữ 25/10/2007 Kinh 3675649880 036307015489 
Lớp 11A11, Trung học phổ 

thông A Hải Hậu 

MÔN ĐIỀN 

KINH 

63 Đinh Công Phúc Nam 15/03/2007 Kinh 3602612547 036207005911 
Lớp 11A5, Trung học phổ 

thông Giao Thủy B 

MÔN ĐIỀN 

KINH 

64 Đỗ Đức Thắng Nam 24/05/2008 Kinh 3682112522 036208012152 
Lớp 10A2, Trung tâm 

GDTX Trần Phú 

MÔN ĐIỀN 

KINH 

65 Đỗ Quốc Toản Nam 22/01/2008 Kinh 3680071175 036208010967 
Lớp 10A7, Trung học phổ 

thông A Hải Hậu 

MÔN ĐIỀN 

KINH 

66 Đoàn Thị Mai Hiên Nữ 14/03/2008 Kinh 3682022689 036308011606 
Lớp 10A4, Trung học phổ 

thông B Hải Hậu 

MÔN ĐIỀN 

KINH 

67 Lê Hải Phúc Nam 02/01/2008 Kinh 3628523872 036208010745 Lớp 10A5, Trung học phổ MÔN ĐIỀN 



TT Họ và tên 
Giới 

tính 
Ngày sinh 

Dân 

tộc 

Mã học 

sinh 

Số định danh 

cá nhân 
Lớp/Trường Môn thi 

thông C Nghĩa Hưng KINH 

68 Nguyễn Thị Cẩm Ly Nữ 26/06/2008 Kinh 3677355340 036308007051 
Lớp 10C2, Trung học phổ 

thông Thịnh Long 

MÔN ĐIỀN 

KINH 

69 Nguyễn Thị Kim Chi Nữ 10/03/2006 Kinh 3608907517 036306003941 
Lớp 12G, Trung học phổ 

thông Trần Văn Bảo 

MÔN ĐIỀN 

KINH 

70 Nguyễn Thị Kim Oanh Nữ 03/05/2006 Kinh 3658834115 036306001225 
Lớp 12A3, Trung học phổ 

thông C Nghĩa Hưng 

MÔN ĐIỀN 

KINH 

71 Nguyễn Trung Kiên Nam 15/10/2006 Kinh 3666569640 036206005365 
Lớp 12A4, Trung học phổ 

thông Mỹ Lộc 

MÔN ĐIỀN 

KINH 

72 Nguyễn Tùng Lâm Nam 26/10/2007 Kinh 3681421217 036207003351 
Lớp 11A6, Trung học phổ 

thông Nguyễn Đức Thuận 

MÔN ĐIỀN 

KINH 

73 Nguyễn Văn Diện Nam 20/05/2008 Kinh 3679533382 036208010436 
Lớp 10A8, Trung học phổ 

thông Vũ Văn Hiếu 

MÔN ĐIỀN 

KINH 

74 Ninh Thảo Nhung Nữ 01/09/2006 Kinh 3660568287 036306001233 
Lớp 12A7, Trung học phổ 

thông C Nghĩa Hưng 

MÔN ĐIỀN 

KINH 

75 Phạm Hoài Diệu Nữ 23/06/2008 Kinh 3681157168 036207008593 
Lớp 10A5, Trung học phổ 

thông Nguyễn Thúy 

MÔN ĐIỀN 

KINH 

76 Phạm Thị Minh Phương Nữ 13/05/2007 Kinh 3658494340 036307003878 
Lớp 11C2, Trung học phổ 

thông Thịnh Long 

MÔN ĐIỀN 

KINH 

77 Phan Thị Minh Phương Nữ 06/11/2006 Kinh 3666577806 036306009069 

Lớp 12 sinh, Trung học phổ 

thông chuyên Lê Hồng 

Phong 

MÔN ĐIỀN 

KINH 

78 Trần Phú Hiệp Nam 06/04/2007 Kinh 3658443579 038207027777 Lớp 11A9, Trung học phổ MÔN ĐIỀN 



TT Họ và tên 
Giới 

tính 
Ngày sinh 

Dân 

tộc 

Mã học 

sinh 

Số định danh 

cá nhân 
Lớp/Trường Môn thi 

thông Mỹ Lộc KINH 

79 Trần Văn Lượng Nam 22/01/2008 Kinh 3682022524 036208002644 
Lớp 10A9, Trung học phổ 

thông B Hải Hậu 

MÔN ĐIỀN 

KINH 

80 Trần Xuân Bảo Nam 30/09/2006 Kinh 3603193884 03603193884 
Lớp 12A2, Trung học phổ 

thông Nguyễn Huệ 

MÔN ĐIỀN 

KINH 

81 Trịnh Duy Tuyên Nam 11/04/2006 Kinh 3666570933 036206026862 
Lớp 12A1, Trung học phổ 

thông Giao Thủy B 

MÔN ĐIỀN 

KINH 

82 Vũ Minh Đức Nam 08/04/2006 Kinh 3666573462 036206006224 
Lớp 12A5, Trung học phổ 

thông Quất Lâm 

MÔN ĐIỀN 

KINH 

83 Vũ Thị Minh Phương Nữ 23/02/2008 Kinh 3680070886 036308006538 
Lớp 10A9, Trung học phổ 

thông A Hải Hậu 

MÔN ĐIỀN 

KINH 

84 Vũ Tiến Anh Nam 23/04/2007 Kinh 3675688580 036207017651 
Lớp 11A5, Trung học phổ 

thông Thịnh Long 

MÔN ĐIỀN 

KINH 

85 Nguyễn Văn Nam Nam 03/11/2007 Kinh 3629377582 036207013303 
Lớp 11A9, Trung học phổ 

thông Mỹ Tho 

MÔN KÉO 

CO 

86 Doãn Đình Hiểu Nam 27/10/2006 Kinh 3658709388 036206004359 
Lớp 12B2, Trung học phổ 

thông Giao Thủy 

MÔN KÉO 

CO 

87 Doãn Đức Hiệp Nam 01/06/2006 Kinh 3658707065 036206004691 
Lớp 12B3, Trung học phổ 

thông Giao Thủy 

MÔN KÉO 

CO 

88 Đào Thị Thu Huyền Nữ 08/06/2006 Kinh 3666569945 036306004498 
Lớp 12A1, Trung học phổ 

thông Mỹ Tho 

MÔN KÉO 

CO 

89 Đỗ Ngọc Khánh Nam 30/08/2007 Kinh 3652212938 036207011063 
Lớp 11A8, Trung học phổ 

thông Mỹ Tho 

MÔN KÉO 

CO 



TT Họ và tên 
Giới 

tính 
Ngày sinh 
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sinh 
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90 Đỗ Trần Phương Uyên Nữ 16/05/2007 Kinh 3658717527 036307006233 
Lớp 11B2, Trung học phổ 

thông Giao Thủy 

MÔN KÉO 

CO 

91 Đỗ Trọng Hoàng Anh Nam 19/10/2008 Kinh 3652211668 036208015012 
Lớp 10A9, Trung học phổ 

thông Mỹ Tho 

MÔN KÉO 

CO 

92 Hoàng Thị Thơm Nữ 26/01/2008 Kinh 3646593498 036308017038 
Lớp 10A2, Trung học phổ 

thông Mỹ Tho 

MÔN KÉO 

CO 

93 Lại Lâm Tới Nam 02/01/2007 Kinh 3675564948 036207000434 
Lớp 11B8, Trung học phổ 

thông Giao Thủy 

MÔN KÉO 

CO 

94 Lê Phương Anh Nữ 22/10/2007 Kinh 3658511841 036307014127 
Lớp 11A10, Trung học phổ 

thông Mỹ Tho 

MÔN KÉO 

CO 

95 Ngô Quốc Dũng Nam 29/12/2007 Kinh 3629043847 036207000999 
Lớp 11A10, Trung học phổ 

thông Mỹ Tho 

MÔN KÉO 

CO 

96 Nguyễn Ngọc Trình Nam 17/08/2007 Kinh 3652212962 036207012814 
Lớp 11A4, Trung học phổ 

thông Mỹ Tho 

MÔN KÉO 

CO 

97 Nguyễn Thu Nguyệt Nữ 06/03/2007 Kinh 3675566077 036307003296 
Lớp 11B6, Trung học phổ 

thông Giao Thủy 

MÔN KÉO 

CO 

98 Phạm Đức Dương Nam 28/01/2007 Kinh 3675565974 036207010086 
Lớp 11B2, Trung học phổ 

thông Giao Thủy 

MÔN KÉO 

CO 

99 Phạm Thành Tiến Nam 09/06/2006 Kinh 3602069862 036206004477 
Lớp 12B8, Trung học phổ 

thông Giao Thủy 

MÔN KÉO 

CO 

100 Phạm Thị Yến Nhi Nữ 24/09/2007 Kinh 3675564987 036307004775 
Lớp 11B8, Trung học phổ 

thông Giao Thủy 

MÔN KÉO 

CO 

101 Phan Thị Tuyết Chinh Nữ 17/06/2007 Kinh 3675565225 036307016846 Lớp 11B6, Trung học phổ MÔN KÉO 



TT Họ và tên 
Giới 

tính 
Ngày sinh 
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tộc 

Mã học 

sinh 
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Lớp/Trường Môn thi 

thông Giao Thủy CO 

102 Tô Thị Quỳnh Trang Nữ 30/11/2008 Kinh 3681450453 036308007009 
Lớp 10A9, Trung học phổ 

thông Mỹ Tho 

MÔN KÉO 

CO 

103 Tống Anh Dũng Nam 26/03/2007 Kinh 3657775276 036207000566 
Lớp 11B2, Trung học phổ 

thông Giao Thủy 

MÔN KÉO 

CO 

104 Trần Thị Anh Sáng Nữ 28/04/2006 Kinh 3658707545 036306016785 
Lớp 12B4, Trung học phổ 

thông Giao Thủy 

MÔN KÉO 

CO 

105 Trần Thị Kiều Anh Nữ 01/01/2007 Kinh 3604548458 036307000214 
Lớp 11B8, Trung học phổ 

thông Giao Thủy 

MÔN KÉO 

CO 

106 Trần Văn Tú Nam 27/02/2007 Kinh 3675895430 036207005618 
Lớp 11A9, Trung học phổ 

thông Mỹ Tho 

MÔN KÉO 

CO 

107 Trịnh Thị Diệu Hồng Nữ 18/03/2007 Kinh 3675896063 036307000614 
Lớp 11A3, Trung học phổ 

thông Mỹ Tho 

MÔN KÉO 

CO 

108 Trịnh Thị Tuyết Nữ 19/12/2006 Kinh 3666577753 036306005144 
Lớp 12A11, Trung học phổ 

thông Mỹ Tho 

MÔN KÉO 

CO 

109 Bùi Khánh Ngọc Nữ 24/11/2009 Kinh 3658614417 036207008593 
Lớp 9A2, Trung học Cơ sở 

Lộc Hạ 

MÔN VÕ CỔ 

TRUYỀN 

110 Đào Minh Hiền Nữ 17/06/2010 Kinh 3658671656 036310004453 
Lớp 8A4, Trung học Cơ sở 

Hoàng Văn Thụ 

MÔN VÕ CỔ 

TRUYỀN 

111 Nguyễn Tiến Đức Nam 29/08/2012 Kinh 3679936024 036212007427 
Lớp 6A4, Trung học Cơ sở 

Trần Bích San 

MÔN VÕ CỔ 

TRUYỀN 

112 Trần Tuệ Nhi Nữ 26/05/2010 Kinh 3624554888 036310009675 
Lớp 8A, Trung học cơ sở 

Hồng Thuận 

MÔN VÕ CỔ 

TRUYỀN 
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Mã học 

sinh 

Số định danh 

cá nhân 
Lớp/Trường Môn thi 

113 Trần Vũ Gia Khánh Nam 26/10/2010 Kinh 3638049399 036210016801 
Lớp 8A6, Trung học Cơ sở 

Phùng Chí Kiên 

MÔN VÕ CỔ 

TRUYỀN 

114 Bùi Văn Duy Nam 23/01/2008 Kinh 3681355684 036208008293 
Lớp 10A, Trung học phổ 

thông Nguyễn Trãi 

MÔN VÕ CỔ 

TRUYỀN 

115 Cao Tuấn Sơn Nam 24/10/2006 Kinh 3681973917 036208011519 
Lớp 10A3, Trung học phổ 

thông Trần Văn Lan 

MÔN VÕ CỔ 

TRUYỀN 

116 Đỗ Thị Quỳnh Chi Nữ 28/06/2007 Kinh 3660569314 036307016596 
Lớp 11D2, Trung học phổ 

thông C Nghĩa Hưng 

MÔN VÕ CỔ 

TRUYỀN 

117 Mai Anh Đức Nam 19/11/2007 Kinh 3675592195 036207011819 
Lớp 11A1, Trung học phổ 

thông Nguyễn Khuyến 

MÔN VÕ CỔ 

TRUYỀN 

118 Trần Nguyễn Kim Hảo Nữ 14/01/2007 Kinh 3646759096 036307012714 
Lớp 11A, Trung học phổ 

thông Nguyễn Trãi 

MÔN VÕ CỔ 

TRUYỀN 

119 Đặng Thiên An Nữ 09/02/2011 Kinh 3658727427 036311018569 
Lớp 7A3, Trung học cơ sở 

Lương Thế Vinh 

MÔN 

VOVINAM 

120 Nguyễn Đức Thắng Nam 02/08/2012 Kinh 3679935757 036212019111 
Lớp 6A2, Trung học Cơ sở 

Trần Bích San 

MÔN 

VOVINAM 

121 Phạm Gia Hân Nữ 25/02/2011 Kinh 3626351244 036311005910 
Lớp 7A2, Trung học cơ sở 

Mỹ Hưng 

MÔN 

VOVINAM 

122 Trần Bùi Nhật Quang Nam 13/05/2011 Kinh 3613612849 036211015650 
Lớp 7A5, Trung học Cơ sở 

Trần Đăng Ninh 

MÔN 

VOVINAM 

123 Trần Đình Lân Nam 29/08/2009 Kinh 3653098317 036209010011 
Lớp 9A3, Trung học Cơ sở 

Quang Trung 

MÔN 

VOVINAM 

124 Trần Hương Giang Nữ 30/05/2012 Kinh 2302262735 036312012489 Lớp 6A2, Trung học Cơ sở MÔN 



TT Họ và tên 
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sinh 
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Hoàng Văn Thụ VOVINAM 

125 Trần Khắc Hưng Nam 16/08/2012 Kinh 3658726271 036212015406 
Lớp 6A1, Trung học Cơ sở 

Quang Trung 

MÔN 

VOVINAM 

126 Trần Ngọc Kim Anh Nữ 08/07/2009 Kinh 3660585912 036309014798 
Lớp 9A3, Trung học Cơ sở 

Phùng Chí Kiên 

MÔN 

VOVINAM 

127 Vũ Lê Thanh An Nữ 25/12/2010 Kinh 3665904538 036310000622 
Lớp 8A1, Trung học Cơ sở 

Quang Trung 

MÔN 

VOVINAM 

128 Vũ Tuấn Minh Nam 07/02/2011 Kinh 3658727325 036211012953 
Lớp 7A5, Trung học Cơ sở 

Hàn Thuyên 

MÔN 

VOVINAM 

129 Đoàn Thu Trang Nữ 01/12/2007 Kinh 3675592084 036307017340 
Lớp 11A8, Trung học phổ 

thông Nguyễn Khuyến 

MÔN 

VOVINAM 

130 Mai Anh Tuấn Nam 23/11/2006 Kinh 3645668286 036206022863 
Lớp 12A10, Trung học phổ 

thông Hoàng Văn Thụ 

MÔN 

VOVINAM 

131 
Nguyễn Hoàng Khánh 

Linh 
Nữ 17/09/2007 Kinh 3675592130 001307011774 

Lớp 11A8, Trung học phổ 

thông Nguyễn Khuyến 

MÔN 

VOVINAM 

132 
Nguyễn Ngọc Việt 

Hoàng 
Nam 01/07/2007 Kinh 3641416315 036207011743 

Lớp 11A3, Trung tâm 

GDTX Trần Phú 

MÔN 

VOVINAM 

133 Nguyễn Thị Yến Vy Nữ 08/08/2007 Kinh 3602700902 036307002784 
Lớp 11A8, Trung học phổ 

thông Nguyễn Khuyến 

MÔN 

VOVINAM 

134 Phạm Băng Băng Nữ 11/01/2007 Kinh 3658443814 036307018533 
Lớp 11A4, Trung học phổ 

thông Trần Quang Khải 

MÔN 

VOVINAM 

135 Phạm Đức Minh Nam 05/01/2008 Kinh 3681918352 036208003858 
Lớp 10A9, Trung học phổ 

thông Nguyễn Khuyến 

MÔN 

VOVINAM 
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136 Trần Khánh Ly Nữ 03/08/2006 Kinh 3641428305 036306019114 
Lớp 12A8, Trung học phổ 

thông Mỹ Lộc 

MÔN 

VOVINAM 

137 Vũ Đức Mạnh Nam 03/09/2006 Kinh 3666569684 036206027722 
Lớp 12A4, Trung học phổ 

thông Nguyễn Huệ 

MÔN 

VOVINAM 

138 Vũ Hoàng Nam Nam 29/05/2006 Kinh 3665679059 036206026756 

Lớp 12A1, Trung học phổ 

thông Dân Lập Trần Nhật 

Duật 

MÔN 

VOVINAM 
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